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Đơn vị:..................................                        BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN 
Họ và tên:................................                                  CÁC DANH HIỆU THI ĐUA 
Chức danh:..........................                                             Năm học:............... 
        (Dành cho viên chức là giảng viên kiêm nhiệm công tác tại các Phòng, Trung tâm) 
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Tiêu chuẩn 1: Công tác chuyên môn, nghiệp vụ  
1.1 Đảm bảo thời gian lao động theo quy định* 
(Từ 21-23 ngày công/tháng: 04 điểm. 
- Ngày công từ 18- 20 công/tháng: 03 điểm. 
- Từ 16-18 ngày công/tháng không đạt các danh 
hiệu thi đua: 02 điểm. 
-Từ dưới 15 ngày: 01 điểm). 

    

1.2 Nhiệm vụ tham mưu trình cấp trên* (Thực hiện 
đầy đủ và đúng tiến độ: 04đ, thực hiện đầy đủ  
nhưng chậm  tiến độ: 03đ, thực hiện không đầy đủ 
nhưng đúng tiến độ: 02đ, thực hiện không đầy đủ 
và chậm tiến độ: 01đ). 

    

1.3 Tham mưu và thực hiện nhiệm vụ thường 
xuyên các công việc được giao 

    

1.4 Chất lượng tham mưu và thực hiện nhiệm vụ 
thường xuyên các công việc được giao* 

    

1.5 Chấp hành kỷ luật lao động (Đảm bảo 100%: 
04 đ, 02 buổi: 03 đ; 04 buổi: 02 điểm; từ 5 buổi 
trở lên: 01 đ). 

     

1.6 Nội dung và mức độ hoàn thành giải quyết 
công việc đột xuất.  

    

1.7 Mức độ tham gia công tác cải cách hành chính 
và bảo đảm chất lượng theo chức trách nhiệm vụ*. 

    

1.8 Giảng dạy đủ giờ chuẩn* (100% giờ 
chuẩn:04đ, 75-99%: 03đ, 50-74%: 02đ, dưới 
50%: 01đ). 

    

1.9 75% Sinh viên đạt điểm trung bình kết quả học 
phần giảng dạy* (75% trở lên: 04đ, 60 -74%: 03đ, 
50-59%: 2đ, dưới 50%: 01 đ). 

    

1.10 Mức độ tham công tác cải cách hành chính và 
bảo đảm chất lượng theo chức trách nhiệm vụ. 

    

1.11 Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo chức 
trách được giao. 

    

1.12 Ra đề thi, chấm thi và coi thi (ra đề thi chính 
xác và đúng hạn: 04đ; nộp đề thi chậm: 03đ; ra đề 
thi có sai sót về hình thức: 02đ, ra đề thi sai về nội 
dung: 01đ). 
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1.13 Công tác phục vụ cộng đồng.     
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Tiêu chuẩn 2: Công tác chính trị, tư tưởng; chấp hành các QC, QĐ 
2.1 Chấp hành tốt các chủ trương chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào 
thi đua do Nhà trường phát động*. 

    

2.2 Tham dự các cuộc họp, lễ, hội của Nhà trường 
đầy đủ, đúng giờ.(tham gia đầy đủ: 04đ, vắng 01 
hoạt động: 03đ, vắng 02 hoạt động: 02đ, vắng 02 
hoạt động trở lên: 01đ) 

    

2.3 Thực hiện đầy đủ và không vi phạm các quy 
định, quy chế của nhà trường. (thực hiện đầy đủ, 
không vi phạm: 04đ, thực hiện còn thiếu sót: 03đ, 
thực hiện có sai sót: 02đ, thực hiện không đầy đủ, 
có sai sót: 01đ). 

    

 2.4 Tinh thần trách nhiệm trong công việc (có 
trách nhiệm cao trong công việc: 04đ, có trách 
nhiệm: 03đ, thiếu trách nhiệm: 02đ, không có 
trách nhiệm: 01đ). 

    

 
3 

Tiêu chuẩn 3: Học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ. 
3.1 Tham gia học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ 
về các lĩnh vực (Nghị quyết của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước do các cấp có thẩm quyền tổ chức; 
lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại 
ngữ...). 

    

3.2 Kết quả học tập (đối với viên chức đang học 
hoặc thuộc diện quy hoạch học tập nâng cao trình 
độ chuyên môn)* (học quá thời hạn quy định, 
không thực hiện học tập nâng cao trình độ theo kế 
hoạch mà không có lý do: 01đ; không thực hiện 
học tập theo kế hoạch mà có lý do: 02đ). 
Viên chức không thuộc diện trên: đạt điểm tối đa 
tiêu chí này. 

    

3.3. Việc chấp hành các quy định của trường, đơn 
vị, cơ sở đào tạo (đối với viên chức đang tham gia 
học tập tại các cơ sở ngoài trường). 
Viên chức không thuộc diện trên: đạt điểm tối đa 
tiêu chí này. 
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3.4. Công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học 
tập (Căn cứ đánh giá cuối năm học về công tác 
GVCN-CVHT). 
- Đối với GV không làm công tác GVCN-CVHT 
thì phối hợp với GV làm công tác GVCN – CVHT 
và tham gia công tác tư vấn tuyển sinh. 

    

4 

 Tiêu chuẩn 4: Đạo đức, lối sống   
4.1 Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết nội bộ, 
giúp đỡ đồng nghiệp, có tinh thần hợp tác trong 
công việc*. 

    

4.2 Có lối sống lành mạnh (Không vi phạm các 
quy định của nhà trường và pháp luật). 

    

4.3 Ứng xử đúng mực với đồng nghiệp, sinh viên 
và khách đến liên hệ. 

    

4.4 Không gây phiền hà, nhũng nhiễu với viên 
chức và khách đến làm việc tại trường. 

    

 Tổng số điểm:     
 

Ghi chú: * là tiêu chí không chế. 
-​ Viên chức đạt 01 điểm của một trong các tiêu chí khống chế thì không hoàn thành 

nhiệm vụ; đạt 02 điểm thì tối đa là hoàn thành nhiệm vụ. 
-​ Viên chức đạt 70 điểm trở lên được xem xét công nhận danh hiệu lao động tiên 

tiến với điều kiện các tiêu chí khống chế đạt từ 03 điểm, có không quá 05 tiêu chí 
không khống chế đạt mức 02 điểm và không có tiêu chí nào đạt mức 01 điểm. 

-​ Viên chức đạt từ 50-69 điểm được xem xét mức hoàn thành nhiệm vụ với điều kiện 
không có các tiêu chí khống chế đạt mức 01 điểm. 

-​ Danh hiệu chiến sĩ thi đua theo điều 13 Quy chế thi đua, khen thưởng. 
-​ Tự nhận danh hiệu thi đua (LĐTT, CSTĐCS): ................................ 

 
                                                                                                   Ngày ... tháng ..... năm 202 
          Lãnh đạo đơn vị                           Khối thi đua                            Người khai 
​ Số điểm:​ ​ ​ ​ Số điểm: 
​ Đánh giá:​ ​ ​ ​ Đánh giá: 
 
 
 


